
1
H42.204-

260331-5310
Nguyễn Anh Tuấn

Lê Trung 

Kiên
Xin cấp lại giấy khi sinh

01/04/2026 

08:19:38

08/04/2026 

08:10:32

03/04/2026 

11:13:09

Đã trả kết 

quả

2
H42.204-

260401-0154

THẨM THỊ 

THANH BÌNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy ra viện

01/04/2026 

08:40:55

03/04/2026 

08:40:54

01/04/2026 

17:07:57

Đã trả kết 

quả

chứng 

thực 

giấy 

3
H42.204-

260401-0201

THẨM THỊ 

THANH BÌNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giấy chứng 

sinh

01/04/2026 

08:50:46

03/04/2026 

08:36:04

01/04/2026 

17:05:33

Đã trả kết 

quả

chứng 

thực 

giấy 

chứng 

4
H42.204-

260401-1731
Vũ Văn Lương

Lê Trung 

Kiên

chứng thực chữ ký sơ 

yếu lý lịch

01/04/2026 

11:22:18

03/04/2026 

10:19:39

01/04/2026 

13:58:42

Đã trả kết 

quả

5
H42.204-

260401-0724
Lưu Thị Hiên

Lê Trung 

Kiên
so yeu li lich

01/04/2026 

13:32:16

03/04/2026 

11:30:41

01/04/2026 

17:08:57

Đã trả kết 

quả

6
H42.204-

260401-0553
Lưu Thị Hiên

Lê Trung 

Kiên
chứng thực thẻ CCCD

01/04/2026 

14:38:20

03/04/2026 

14:37:00

01/04/2026 

16:54:04

Đã trả kết 

quả

7
H42.204-

260401-3355
Nguyễn Huy Đoàn

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

01/04/2026 

15:30:19

03/04/2026 

14:30:18

01/04/2026 

16:51:41

Đã trả kết 

quả

8
H42.204-

260401-3584

NGUYỄN THỊ 

ĐẬM

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực chữ ký syll

01/04/2026 

15:33:07

03/04/2026 

14:32:08

01/04/2026 

17:10:42

Đã trả kết 

quả

9
H42.204-

260401-3534
Nguyễn Thị Lan

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực chữ ký syll

01/04/2026 

15:39:28

03/04/2026 

14:37:24

01/04/2026 

16:58:35

Đã trả kết 

quả

10
H42.204-

260401-4303

ĐOÀN QUỐC 

HẢO

Lê Trung 

Kiên
chứng thực CCCD

01/04/2026 

16:27:21

06/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

17:04:42

Đã trả kết 

quả

11
H42.204-

260401-4282

ĐOÀN QUỐC 

HẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lí 

lịch

01/04/2026 

16:54:13

06/04/2026 

08:00:00

02/04/2026 

11:10:25

Đã trả kết 

quả

12
H42.204-

260402-0974
Nguyễn Văn Đức

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực đơn xác 

nhận phụng dưỡng

02/04/2026 

09:57:00

06/04/2026 

08:55:50

02/04/2026 

13:58:02

Đã trả kết 

quả

13
H42.204-

260402-0873
Trần Thị Oanh

Lê Trung 

Kiên

cam kết bảo lãnh nhân 

sự

02/04/2026 

09:59:58

06/04/2026 

08:59:05

02/04/2026 

14:02:28

Đã trả kết 

quả

14
H42.204-

260402-0503

ĐẶNG NGỌC 

SƠN

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực Giấy khai 

sinh, bằng tốt nghiệp

02/04/2026 

10:03:39

06/04/2026 

10:02:43

03/04/2026 

08:56:09

Đã trả kết 

quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(Từ ngày 01 tháng 04 năm 2026 đến ngày 30 tháng 04 năm 2026)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng
Người tiếp 

nhận
Trích yếu hồ sơ

Ngày nhận 

hồ sơ

Ngày hẹn 

trả

Ngày trả 

kết quả

Trạng thái 

hồ sơ

Ký 

nhận

Ghi 

chú



15
H42.204-

260402-0322

TRẦN THỊ 

NHUNG

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực CCCD

02/04/2026 

10:27:51

06/04/2026 

10:25:54

02/04/2026 

14:19:17

Đã trả kết 

quả

16
H42.204-

260402-0230
Trần Thị Nhung

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

02/04/2026 

10:46:47

06/04/2026 

09:46:46

03/04/2026 

08:42:18

Đã trả kết 

quả

17
H42.204-

260402-0370

ĐẶNG NGỌC 

SƠN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

02/04/2026 

10:50:31

06/04/2026 

09:50:30

03/04/2026 

08:44:55

Đã trả kết 

quả

18
H42.204-

260402-1947
Nguyễn Thị Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

02/04/2026 

10:53:44

06/04/2026 

09:53:42

03/04/2026 

16:40:38

Đã trả kết 

quả

19
H42.204-

260402-0443

ĐẶNG NGỌC 

SƠN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

02/04/2026 

10:56:00

06/04/2026 

10:55:59

02/04/2026 

14:21:54

Đã trả kết 

quả

20
H42.204-

260402-1981
Nguyễn Thị Thu

Lê Trung 

Kiên

CCCD, CCCD Trần 

văn DŨng

02/04/2026 

10:58:11

06/04/2026 

10:57:24

02/04/2026 

14:23:52

Đã trả kết 

quả

21
H42.204-

260402-3075
Phạm Văn Tráng

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

02/04/2026 

13:26:50

06/04/2026 

11:26:49

03/04/2026 

09:00:34

Đã trả kết 

quả

22
H42.204-

260402-4206

VŨ HỒNG 

CÔNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Xác nhận sơ yếu lý lịch

02/04/2026 

16:06:22

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

08:58:18

Đã trả kết 

quả

23
H42.204-

260402-4284

NGUYỄN TUẤN 

ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Học bạ, 

CCCD

02/04/2026 

16:09:45

07/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

18:00:49

Đã trả kết 

quả

24
H42.204-

260402-4462

TRẦN VĂN 

DŨNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

02/04/2026 

16:14:32

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

17:08:27

Đã trả kết 

quả

25
H42.204-

260402-4595

PHẠM VĂN 

LƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/04/2026 

16:17:28

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

17:09:49

Đã trả kết 

quả

26
H42.204-

260402-4640
Lê Thị Nhịp

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

02/04/2026 

16:20:05

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

17:13:06

Đã trả kết 

quả

27
H42.204-

260402-4645
Bùi Văn Sự

Trịnh Thị 

Thu Hà
văn bản uỷ quyền

02/04/2026 

16:22:46

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

17:16:54

Đã trả kết 

quả

28
H42.204-

260402-4657
Phạm Văn Lượng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Đơn xin 

xác nhận lao động có 

kinh nghiệm làm nông 

nghiệp

02/04/2026 

16:27:37

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

17:22:46

Đã trả kết 

quả

29
H42.204-

260402-4735
Lê Thị Nhịp

Trịnh Thị 

Thu Hà
CHÚNG THỰC

02/04/2026 

16:29:39

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

11:19:51

Đã trả kết 

quả

30
H42.204-

260402-4811
BÙI VĂN SỰ

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

02/04/2026 

16:33:54

07/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

17:51:25

Đã trả kết 

quả

31
H42.204-

260402-4862

PHẠM THỊ 

PHẲNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

02/04/2026 

16:37:13

07/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

17:53:58

Đã trả kết 

quả

32
H42.204-

260403-0431

Nguyễn Đức 

Trọng

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/04/2026 

08:48:18

07/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

17:25:50

Đã trả kết 

quả



33
H42.204-

260403-0488

NGUYỄN ĐỨC 

TRỌNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

03/04/2026 

09:03:44

07/04/2026 

09:03:11

03/04/2026 

13:32:48

Đã trả kết 

quả

34
H42.204-

260403-0941
BÙI VĂN SỰ

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD Bùi Văn Chiến

03/04/2026 

09:14:58

07/04/2026 

09:13:44

03/04/2026 

13:36:27

Đã trả kết 

quả

35
H42.204-

260402-5205

NGUYỄN THỊ 

LINH  

Lê Trung 

Kiên

03/04/2026 

09:22:30

07/04/2026 

08:22:29

07/04/2026 

09:42:36

Đã trả kết 

quả

36
H42.204-

260403-1344

Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

03/04/2026 

09:37:54

07/04/2026 

09:36:09

03/04/2026 

13:42:41

Đã trả kết 

quả

37
H42.204-

260403-2054

NGUYỄN ĐỨC 

VƯỢNG

Lê Trung 

Kiên

hộ chiếu Nguyễn Đức 

Vượng

03/04/2026 

10:22:35

07/04/2026 

10:21:14

03/04/2026 

13:49:04

Đã trả kết 

quả

38
H42.204-

260403-2470

NGUYỄN ĐỨC 

THẮNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lí 

lịch

03/04/2026 

11:10:32

07/04/2026 

10:07:53

03/04/2026 

17:29:56

Đã trả kết 

quả

39
H42.204-

260403-2758
Phan Thị Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giây khai 

sinh,bằng đại học,bảng 

điểm

03/04/2026 

11:20:06

07/04/2026 

11:17:26

03/04/2026 

13:57:32

Đã trả kết 

quả

40
H42.204-

260403-2531

NGUYỄN ĐỨC 

THẮNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

03/04/2026 

14:18:54

07/04/2026 

14:17:57

04/04/2026 

10:53:54

Đã trả kết 

quả

41
H42.204-

260403-2663

Đặng Thị Ánh 

Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS Trần Bích Ngọc

03/04/2026 

14:22:49

07/04/2026 

14:22:24

04/04/2026 

10:56:15

Đã trả kết 

quả

42
H42.204-

260403-2684
Phan Thị Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

03/04/2026 

14:25:00

07/04/2026 

14:24:38

03/04/2026 

16:23:11

Đã trả kết 

quả

43
H42.204-

260403-3066

ĐẶNG THỊ ÁNH 

HỒNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lý 

lịch

03/04/2026 

14:39:00

07/04/2026 

13:38:18

06/04/2026 

13:44:01

Đã trả kết 

quả

44
H42.204-

260403-3171

NGUYỄN VĂN 

KHU

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/04/2026 

14:41:03

07/04/2026 

13:41:02

06/04/2026 

13:46:51

Đã trả kết 

quả

45
H42.204-

260403-3106

TRẦN XUÂN 

HƯNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/04/2026 

14:50:53

07/04/2026 

13:50:31

03/04/2026 

17:10:56

Đã trả kết 

quả

46
H42.204-

260403-3188

NGUYỄN VĂN 

KHU

Trịnh Thị 

Thu Hà

CCCD, GCN máy 

trưởng

03/04/2026 

14:53:58

07/04/2026 

14:53:14

04/04/2026 

10:59:00

Đã trả kết 

quả

47
H42.204-

260403-3713
ĐỖ ĐỨC TƯ

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lí 

lịch

03/04/2026 

15:00:03

07/04/2026 

13:58:16

06/04/2026 

13:50:36

Đã trả kết 

quả

48
H42.204-

260403-4058
Đỗ Đức Tư

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giấy khai 

sinh CCCD

03/04/2026 

16:05:35

08/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

09:56:09

Đã trả kết 

quả

49
H42.204-

260403-4213
Trần Chí Cường

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/04/2026 

16:08:41

08/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

13:53:12

Đã trả kết 

quả

50
H42.204-

260403-4241

Ngô Thị Thu 

Hường

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Giấy khai 

sinh

03/04/2026 

16:11:55

08/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

11:36:30

Đã trả kết 

quả



51
H42.204-

260403-4349

Ngô Thị Thu 

Hường

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực syll

03/04/2026 

16:16:52

08/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

13:54:32

Đã trả kết 

quả

52
H42.204-

260403-4411

HOÀNG THỊ 

ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực syll

03/04/2026 

16:23:52

08/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

15:17:04

Đã trả kết 

quả

53
H42.204-

260403-4997

ĐỖ HUY 

HOÀNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

03/04/2026 

16:35:00

08/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

14:42:32

Đã trả kết 

quả

54
H42.204-

260403-4984

HOÀNG VĂN 

ĐẠO

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS Hoàng Thiên Ân

03/04/2026 

16:37:22

08/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

11:39:10

Đã trả kết 

quả

55
H42.204-

260406-0730
VŨ THỊ SEN

Trịnh Thị 

Thu Hà
GIẤY KHAI SINH

06/04/2026 

09:54:35

08/04/2026 

09:53:38

07/04/2026 

04:54:03

Đã trả kết 

quả

56
H42.204-

260406-0539
VŨ THỊ SEN

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ cccd

06/04/2026 

10:00:21

08/04/2026 

09:59:57

06/04/2026 

15:30:44

Đã trả kết 

quả

57
H42.204-

260406-1038
PHAN THỊ HOA

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

06/04/2026 

10:11:07

08/04/2026 

09:05:15

06/04/2026 

15:21:05

Đã trả kết 

quả

58
H42.204-

260406-1049

ĐẶNG VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

công chứng căn cước 

công dân

06/04/2026 

10:14:55

08/04/2026 

10:12:41

07/04/2026 

04:57:02

Đã trả kết 

quả

59
H42.204-

260406-1100
Phan Thị Hoa

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

06/04/2026 

10:16:28

08/04/2026 

10:16:10

06/04/2026 

15:18:37

Đã trả kết 

quả

60
H42.204-

260406-1166

ĐINH THỊ 

NGOAN

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước 

công dân

06/04/2026 

10:18:19

08/04/2026 

10:17:58

07/04/2026 

05:01:14

Đã trả kết 

quả

61
H42.204-

260406-2480

ĐẶNG VĂN 

VINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

06/04/2026 

10:18:30

08/04/2026 

09:18:29

07/04/2026 

16:36:47

Đã trả kết 

quả

62
H42.204-

260406-1274

ĐẶNG VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lý 

lịch

06/04/2026 

10:21:31

08/04/2026 

09:20:34

06/04/2026 

15:26:30

Đã trả kết 

quả

63
H42.204-

260406-2471
VŨ THỊ THỦY

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

06/04/2026 

10:25:24

08/04/2026 

09:23:43

06/04/2026 

15:29:23

Đã trả kết 

quả

64
H42.204-

260406-2519
VŨ THỊ THỦY

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Bằng tốt nghiệp ĐH

06/04/2026 

10:28:14

08/04/2026 

10:27:16

07/04/2026 

05:03:57

Đã trả kết 

quả

65
H42.204-

260406-2670

NGUYỄN VĂN 

SÁU  

Trịnh Thị 

Thu Hà

06/04/2026 

10:32:43

08/04/2026 

09:32:42

07/04/2026 

16:49:54

Đã trả kết 

quả

66
H42.204-

260406-2765

NGUYỄN THỊ 

LỤA

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hưởng trợ cấp 

xã hội

06/04/2026 

10:48:37

20/04/2026 

10:48:36

09/04/2026 

16:07:15

Đã trả kết 

quả

67
H42.204-

260406-2864

NGUYỄN THỊ 

THE

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hưởng trợ cấp 

xã hội

06/04/2026 

10:53:24

20/04/2026 

10:53:24

09/04/2026 

16:52:47

Đã trả kết 

quả

68
H42.204-

260406-4487
BÙI THỊ HẠNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

06/04/2026 

15:24:39

08/04/2026 

14:24:37

07/04/2026 

16:59:51

Đã trả kết 

quả



69
H42.204-

260406-5137
Đoàn Xuân Thiện

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

06/04/2026 

15:38:10

08/04/2026 

14:38:09

06/04/2026 

18:08:58

Đã trả kết 

quả

70
H42.204-

260406-5506
Đỗ Thị Thắm

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

06/04/2026 

16:15:07

09/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

18:11:35

Đã trả kết 

quả

71
H42.204-

260406-5859

HOÀNG VĂN 

TÙNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

06/04/2026 

16:18:33

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

05:07:55

Đã trả kết 

quả

72
H42.204-

260406-5541
Đỗ Thị Thắm

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực đơn xác 

nhận lao động có kinh 

nghiệm

06/04/2026 

16:21:41

09/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

18:14:03

Đã trả kết 

quả

73
H42.204-

260406-5586
Đỗ Thị Thắm

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

06/04/2026 

16:24:02

09/04/2026 

08:00:00

06/04/2026 

18:17:44

Đã trả kết 

quả

74
H42.204-

260406-5741

NGUYỄN VĂN 

KIÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

06/04/2026 

16:33:59

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

13:37:52

Đã trả kết 

quả

75
H42.204-

260406-5940

NGUYỄN VĂN 

CHIỂN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

06/04/2026 

16:36:33

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

14:25:38

Đã trả kết 

quả

76
H42.204-

260406-6079

Nguyễn Văn 

Chiển

Trịnh Thị 

Thu Hà

CCCD, Giấy CNQSD 

đất

06/04/2026 

16:39:46

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

05:11:14

Đã trả kết 

quả

77
H42.204-

260406-5973

HOÀNG VĂN 

TÙNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

06/04/2026 

16:45:45

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

17:09:21

Đã trả kết 

quả

78
H42.204-

260406-5980

Nguyễn Văn 

Chiển

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận làm nông 

nghiệp

06/04/2026 

16:51:42

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

17:11:58

Đã trả kết 

quả

79
H42.204-

260406-6133
Đào Văn Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Giấy khai sinh, Giấy 

CN QSDĐ

06/04/2026 

16:54:59

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

09:48:36

Đã trả kết 

quả

80
H42.204-

260406-6193
Đào Văn Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Đơn xin 

xác nhận lao động có 

kinh nghiệm làm nông 

nghiệp tại địa phương

06/04/2026 

16:58:28

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

17:14:53

Đã trả kết 

quả

81
H42.204-

260406-6243

ĐÀO VĂN 

DŨNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

06/04/2026 

17:01:58

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

17:17:47

Đã trả kết 

quả

82
H42.204-

260406-6409
Trịnh Văn Tuyên

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

06/04/2026 

17:36:30

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

17:21:17

Đã trả kết 

quả

83
H42.204-

260406-6435
Trịnh Văn Tuyên

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận làm nông 

nghiệp

06/04/2026 

17:42:41

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

17:30:05

Đã trả kết 

quả

84
H42.204-

260406-6445
Trịnh Văn Tuyên

Trịnh Thị 

Thu Hà

CCCD, giấy CNQSD 

đất

06/04/2026 

17:44:21

09/04/2026 

08:00:00

07/04/2026 

15:28:57

Đã trả kết 

quả

85
H42.204-

260407-1405
Cao Thanh Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận làm nông 

nghiệp

07/04/2026 

10:29:40

09/04/2026 

09:27:00

07/04/2026 

17:32:05

Đã trả kết 

quả

86
H42.204-

260407-0188

NGUYỄN THỊ 

VÂN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

07/04/2026 

10:34:57

09/04/2026 

09:31:30

08/04/2026 

11:01:18

Đã trả kết 

quả



87
H42.204-

260407-0189
LÊ NGỌC DỤNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

07/04/2026 

10:42:24

09/04/2026 

10:42:02

07/04/2026 

17:00:08

Đã trả kết 

quả

88
H42.204-

260407-0233
Lê Ngọc Dụng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Bằng TN 

THCS

07/04/2026 

10:48:23

09/04/2026 

10:48:01

07/04/2026 

17:04:01

Đã trả kết 

quả

89
H42.204-

260407-0439
Lê Ngọc Dụng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

07/04/2026 

11:02:09

09/04/2026 

10:01:19

08/04/2026 

11:18:24

Đã trả kết 

quả

90
H42.204-

260407-0896
Cao Thanh Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giấy CNQQSD đất 

Nguyễn Thị Thuần

07/04/2026 

11:08:04

09/04/2026 

11:07:25

07/04/2026 

17:07:52

Đã trả kết 

quả

91
H42.204-

260407-1085
Cao Thanh Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

07/04/2026 

11:27:09

09/04/2026 

11:26:49

07/04/2026 

17:10:16

Đã trả kết 

quả

92
H42.204-

260407-2514
Bùi Văn Hướng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy CN QSD đất

07/04/2026 

11:30:27

09/04/2026 

11:29:11

08/04/2026 

05:19:42

Đã trả kết 

quả

93
H42.204-

260407-2601
Bùi Văn Hướng

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

07/04/2026 

11:33:26

09/04/2026 

11:33:07

07/04/2026 

17:12:47

Đã trả kết 

quả

94
H42.204-

260407-2827
Đinh Thị Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ kí syll

07/04/2026 

11:36:07

09/04/2026 

10:35:21

08/04/2026 

14:44:08

Đã trả kết 

quả

95
H42.204-

260407-2873
Bùi Văn Hướng

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

07/04/2026 

11:39:40

09/04/2026 

10:38:08

08/04/2026 

11:04:59

Đã trả kết 

quả

96
H42.204-

260407-2982

Nguyễn Thị Hồng 

Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký 

07/04/2026 

13:46:00

09/04/2026 

11:41:32

08/04/2026 

15:12:01

Đã trả kết 

quả

97
H42.204-

260407-3007
Bùi Văn Hướng

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận làm nông 

nghiệp

07/04/2026 

13:49:28

09/04/2026 

11:48:31

08/04/2026 

11:14:23

Đã trả kết 

quả

98
H42.204-

260407-3075
Hoàng Văn Huy

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chừng thực chữ ký Bản 

cam kết bảo lãnh

07/04/2026 

13:56:01

09/04/2026 

11:54:58

09/04/2026 

08:20:36

Đã trả kết 

quả

99
H42.204-

260407-3105

Nguyễn Thị Hồng 

Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Giấy khai sinh, Bằng 

TNĐH

07/04/2026 

14:00:57

09/04/2026 

13:59:38

08/04/2026 

08:08:44

Đã trả kết 

quả

100
H42.204-

260407-3140
Cao Thanh Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

07/04/2026 

14:03:44

09/04/2026 

13:02:19

09/04/2026 

08:32:34

Đã trả kết 

quả

101
H42.204-

260407-3141
Hoàng Văn Huy

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký 

Đơn đăng ký tham gia 

07/04/2026 

14:08:58

09/04/2026 

13:08:07

09/04/2026 

08:35:06

Đã trả kết 

quả

102
H42.204-

260407-3208
Hoàng Văn Huy

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

07/04/2026 

14:11:50

09/04/2026 

13:11:09

09/04/2026 

08:42:04

Đã trả kết 

quả

103
H42.204-

260407-3266
ĐOÀN THỊ THƯ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

07/04/2026 

14:17:05

09/04/2026 

13:16:02

09/04/2026 

08:57:10

Đã trả kết 

quả

104
H42.204-

260407-3301
ĐOÀN THỊ THƯ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Cam kết 

bảo lãnh

07/04/2026 

14:20:09

09/04/2026 

13:19:01

09/04/2026 

09:17:25

Đã trả kết 

quả



105
H42.204-

260407-3323
ĐOÀN THỊ THƯ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký 

Đơn đăng ký tham gia 

làm việc thời vụ

07/04/2026 

14:29:18

09/04/2026 

13:24:15

09/04/2026 

09:44:37

Đã trả kết 

quả

106
H42.204-

260407-4239
PHẠM THỊ HÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

07/04/2026 

14:43:12

09/04/2026 

13:41:39

09/04/2026 

09:46:02

Đã trả kết 

quả

107
H42.204-

260407-4310
PHẠM THỊ HÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

07/04/2026 

14:48:32

09/04/2026 

14:47:38

08/04/2026 

08:11:36

Đã trả kết 

quả

108
H42.204-

260407-4406
Phạm Văn Lượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

07/04/2026 

15:06:42

09/04/2026 

14:03:45

09/04/2026 

10:54:10

Đã trả kết 

quả

109
H42.204-

260407-4661

ĐẶNG NGỌC 

SƠN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực

07/04/2026 

15:14:18

10/04/2026 

08:00:00

08/04/2026 

11:02:55

Đã trả kết 

quả

110
H42.204-

260407-5211

NGUYỄN THỊ 

KIM LIÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

07/04/2026 

16:49:16

10/04/2026 

08:00:00

08/04/2026 

11:06:51

Đã trả kết 

quả

111
H42.204-

260407-5226
Nguyễn Thị Nụ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

07/04/2026 

16:53:38

10/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

11:05:14

Đã trả kết 

quả

112
H42.204-

260407-5568

Nguyễn Thị Kim 

Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

07/04/2026 

16:57:25

10/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

11:19:39

Đã trả kết 

quả

113
H42.204-

260407-5248

Nguyễn Thị Kim 

Liên

Trịnh Thị 

Thu Hà
Bằng TNTHPT

07/04/2026 

17:00:55

10/04/2026 

08:00:00

08/04/2026 

11:13:16

Đã trả kết 

quả

114
H42.204-

260407-5256
Nguyễn Thị Nụ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCd

07/04/2026 

17:04:01

10/04/2026 

08:00:00

08/04/2026 

11:15:47

Đã trả kết 

quả

115
H42.204-

260407-5275

Nguyễn Thị Kim 

Liên

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

07/04/2026 

17:08:34

10/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

11:09:19

Đã trả kết 

quả

116
H42.204-

260407-5293
CAO THỊ YẾN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

07/04/2026 

17:12:02

10/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

11:14:59

Đã trả kết 

quả

117
H42.204-

260407-5335
CAO THỊ YẾN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

07/04/2026 

17:14:32

10/04/2026 

08:00:00

08/04/2026 

11:18:13

Đã trả kết 

quả

118
H42.204-

260407-5454

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

07/04/2026 

17:17:06

10/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

09:43:17

Đã trả kết 

quả

119
H42.204-

260407-5478

Nguyễn Thị Kim 

Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Giấy khai sinh

07/04/2026 

17:21:02

10/04/2026 

08:00:00

08/04/2026 

11:20:41

Đã trả kết 

quả

120
H42.204-

260407-2064

ĐÀO PHƯƠNG 

HẢI  

Trịnh Thị 

Thu Hà

07/04/2026 

17:28:17

10/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

10:59:51

Đã trả kết 

quả

121
H42.204-

260408-1842

TRẦN NHẤT 

CHANH

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

08/04/2026 

09:58:57

20/04/2026 

09:57:34

13/04/2026 

16:41:25

Đã trả kết 

quả

122
H42.204-

260408-1475

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

08/04/2026 

10:03:11

20/04/2026 

10:02:10

13/04/2026 

16:46:18

Đã trả kết 

quả



123
H42.204-

260408-2743

ĐỖ XUÂN 

TRƯỜNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

08/04/2026 

10:44:28

10/04/2026 

09:44:27

09/04/2026 

14:30:27

Đã trả kết 

quả

124
H42.204-

260408-2216
BÙI THỊ TUYẾN

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực chữ ký 

Đơn xin xác nhận

08/04/2026 

13:36:53

10/04/2026 

11:36:52

08/04/2026 

16:46:53

Đã trả kết 

quả

125
H42.204-

260408-2164
BÙI THỊ TUYẾN

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực chữ ký syll

08/04/2026 

13:42:45

10/04/2026 

11:40:03

08/04/2026 

16:51:25

Đã trả kết 

quả

126
H42.204-

260408-1944
Đỗ Hữu Hùng

Trịnh Thị 

Thu Hà

chung thuc so yeu ly 

lich don xin xac 

nhanlao dong co kinh 

nghiem lam nong 

nghiep tai dia phuong

08/04/2026 

13:51:19

10/04/2026 

11:51:18

09/04/2026 

07:30:47

Đã trả kết 

quả

127
H42.204-

260408-2088
Đỗ Hữu Hùng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký 

Đơn xin xác nhận 

08/04/2026 

14:38:52

10/04/2026 

13:38:52

09/04/2026 

14:03:29

Đã trả kết 

quả

128
H42.204-

260408-3641
Phạm Thị Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

08/04/2026 

14:55:54

10/04/2026 

13:55:52

09/04/2026 

14:05:04

Đã trả kết 

quả

129
H42.204-

260408-3678
Phạm Thị Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận làm nông 

nghiệp

08/04/2026 

14:59:39

10/04/2026 

13:59:38

09/04/2026 

14:33:56

Đã trả kết 

quả

130
H42.204-

260408-4703
Hoàng Văn Thành

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

08/04/2026 

16:48:49

13/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

14:06:42

Đã trả kết 

quả

131
H42.204-

260408-4791
Hoàng Văn Thành

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

08/04/2026 

16:48:49

13/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

13:35:13

Đã trả kết 

quả

132
H42.204-

260408-4811
Trần Thị Oanh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

08/04/2026 

16:53:33

13/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

14:08:40

Đã trả kết 

quả

133
H42.204-

260408-4859

TRẦN THỊ 

OANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Lao 

động có kinh nghiệm 

làm nông nghiệp

08/04/2026 

16:59:28

13/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

14:13:19

Đã trả kết 

quả

134
H42.204-

260408-4849
Hoàng Văn Thành

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

08/04/2026 

17:01:20

13/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

13:37:44

Đã trả kết 

quả

135
H42.204-

260408-5544

PHẠM NGỌC 

LINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/04/2026 

08:11:33

13/04/2026 

08:00:00

09/04/2026 

16:53:15

Đã trả kết 

quả

136
H42.204-

260409-0622
Vũ Văn Hưng

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

09/04/2026 

09:02:09

21/04/2026 

09:00:21

15/04/2026 

10:16:56

Đã trả kết 

quả

137
H42.204-

260409-0852
VŨ VĂN HƯNG

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

09/04/2026 

09:06:02

21/04/2026 

09:05:06

15/04/2026 

10:13:48

Đã trả kết 

quả

138
H42.204-

260409-0287

ĐẶNG THỊ 

CHINH

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/04/2026 

09:25:59

13/04/2026 

09:25:20

09/04/2026 

13:41:01

Đã trả kết 

quả

139
H42.204-

260409-1031

ĐẶNG THỊ 

CHINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

09/04/2026 

09:36:26

13/04/2026 

08:33:53

09/04/2026 

14:15:10

Đã trả kết 

quả



140
H42.204-

260409-0634

ĐẶNG THỊ 

CHINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
CHUNG THUC CCCD

09/04/2026 

09:39:21

13/04/2026 

09:38:55

09/04/2026 

13:43:12

Đã trả kết 

quả

141
H42.204-

260409-1717

Nguyễn Văn 

Thành

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/04/2026 

10:52:22

13/04/2026 

09:50:33

09/04/2026 

16:55:20

Đã trả kết 

quả

142
H42.204-

260409-2243
Đỗ Thị Cúc

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

09/04/2026 

10:55:42

13/04/2026 

09:55:02

09/04/2026 

14:19:53

Đã trả kết 

quả

143
H42.204-

260409-2476
Nguyễn Phú Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà

CCCD, CCCD Ngô Thị 

Phương

09/04/2026 

10:59:03

13/04/2026 

10:58:16

09/04/2026 

13:45:58

Đã trả kết 

quả

144
H42.204-

260409-2301
Đỗ Thị Cúc

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký 

Đơn xin xác nhận lao 

động có kinh nghiệm

09/04/2026 

11:02:49

13/04/2026 

10:01:11

09/04/2026 

14:10:20

Đã trả kết 

quả

145
H42.204-

260409-2423

NGUYỄN ĐÌNH 

NGHĨA

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

09/04/2026 

11:08:03

13/04/2026 

10:07:02

10/04/2026 

08:20:11

Đã trả kết 

quả

146
H42.204-

260409-2438

NGUYỄN PHÚ 

QUÂN

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

09/04/2026 

11:11:07

13/04/2026 

10:10:13

10/04/2026 

13:59:33

Đã trả kết 

quả

147
H42.204-

260409-2914

LƯU VĂN 

VƯƠNG  

Lê Trung 

Kiên

09/04/2026 

13:49:04

13/04/2026 

11:48:19

10/04/2026 

10:36:08

Đã trả kết 

quả

148
H42.204-

260409-3959

VŨ THƯỜNG 

THIẾP

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

09/04/2026 

15:15:20

22/04/2026 

08:00:00

15/04/2026 

10:09:39

Đã trả kết 

quả

149
H42.204-

260409-4819
VŨ NHƯ CÔNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giấy chứng nhận kết 

hôn

09/04/2026 

15:59:46

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

10:27:24

Đã trả kết 

quả

150
H42.204-

260409-3968

NGUYỄN VĂN 

THIỆP  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/04/2026 

16:22:38

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

14:03:23

Đã trả kết 

quả

151
H42.204-

260409-4996
ĐỖ VĂN VIỆT  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/04/2026 

16:29:29

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

17:09:39

Đã trả kết 

quả

152
H42.204-

260409-5035
Nguyễn Thị Vui

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

09/04/2026 

16:37:15

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

10:25:44

Đã trả kết 

quả

153
H42.204-

260409-5079
Nguyễn Thị Vui

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

09/04/2026 

16:39:42

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

13:36:11

Đã trả kết 

quả

154
H42.204-

260409-5180
ĐỖ THỊ THẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

09/04/2026 

16:47:32

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

10:22:38

Đã trả kết 

quả

155
H42.204-

260409-5200
ĐỖ ĐÌNH HẢI

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

09/04/2026 

16:49:02

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

10:21:06

Đã trả kết 

quả

156
H42.204-

260409-5207

ĐINH ĐỨC 

VINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/04/2026 

16:54:51

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

14:06:42

Đã trả kết 

quả

157
H42.204-

260409-5240

Dương Thanh 

Quỳnh

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực chữ ký

10/04/2026 

07:35:36

14/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

14:24:48

Đã trả kết 

quả



158
H42.204-

260410-0802

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/04/2026 

09:37:31

14/04/2026 

08:37:21

10/04/2026 

16:11:44

Đã trả kết 

quả

159
H42.204-

260410-0964
Hoàng Kiều Hưng

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

10/04/2026 

09:41:23

14/04/2026 

09:41:22

10/04/2026 

14:09:41

Đã trả kết 

quả

160
H42.204-

260410-1022

HOÀNG THỊ 

THÀNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

10/04/2026 

09:42:27

14/04/2026 

09:42:27

10/04/2026 

14:18:22

Đã trả kết 

quả

161
H42.204-

260410-1044

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/04/2026 

09:43:41

14/04/2026 

09:43:40

10/04/2026 

14:27:07

Đã trả kết 

quả

162
H42.204-

260410-1087
Hoàng Kiều Hưng

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD Hoàng Thanh Tỵ

10/04/2026 

09:44:50

14/04/2026 

09:44:50

10/04/2026 

14:19:52

Đã trả kết 

quả

163
H42.204-

260410-1154

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/04/2026 

09:47:26

14/04/2026 

09:47:25

10/04/2026 

14:29:48

Đã trả kết 

quả

164
H42.204-

260410-2125
Tạ Thị Thảo

Trương Thị 

Vinh
GKS

10/04/2026 

10:02:12

14/04/2026 

10:01:41

10/04/2026 

17:23:28

Đã trả kết 

quả

165
H42.204-

260410-2073
Tạ Thị Thảo

Trương Thị 

Vinh
sơ yếu lý lịch

10/04/2026 

10:04:49

14/04/2026 

09:03:48

10/04/2026 

17:12:50

Đã trả kết 

quả

166
H42.204-

260410-1168
Hoàng Kiều Hưng

Trịnh Thị 

Thu Hà
biên bản uỷ quyền

10/04/2026 

10:11:36

14/04/2026 

09:11:36

10/04/2026 

17:19:24

Đã trả kết 

quả

167
H42.204-

260410-1285

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/04/2026 

10:14:23

14/04/2026 

10:13:59

10/04/2026 

17:25:33

Đã trả kết 

quả

168
H42.204-

260410-2651
BÙI HỮU TÀI  

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/04/2026 

13:54:40

14/04/2026 

11:54:39

13/04/2026 

10:22:17

Đã trả kết 

quả

169
H42.204-

260410-4709

ĐỖ THỊ THANH 

TÂM

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Bằng tốt nghiệp

10/04/2026 

16:16:11

15/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

17:27:50

Đã trả kết 

quả

170
H42.204-

260410-4790

ĐỖ THỊ THANH 

TÂM

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

10/04/2026 

16:24:02

15/04/2026 

08:00:00

13/04/2026 

08:40:25

Đã trả kết 

quả

171
H42.204-

260410-4874

TRẦN THỊ 

THANH HOA

Trịnh Thị 

Thu Hà
Xin xác thực hồ Sơ

10/04/2026 

16:27:14

15/04/2026 

08:00:00

13/04/2026 

08:45:34

Đã trả kết 

quả

Xin 

xác 

thực 

172
H42.204-

260410-5191

Trần Thị Thanh 

Hoa

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

10/04/2026 

16:31:48

15/04/2026 

08:00:00

10/04/2026 

17:32:18

Đã trả kết 

quả

173
H42.204-

260410-5223
VŨ VIẾT BÌNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
biên bản uỷ quyền

10/04/2026 

16:35:05

15/04/2026 

08:00:00

13/04/2026 

08:48:48

Đã trả kết 

quả

174
H42.204-

260410-5236
Phan Thị Thêm

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Bằng TN, 

Chứng chỉ, Bảng kết 

quả học tập

10/04/2026 

16:50:07

15/04/2026 

08:00:00

12/04/2026 

05:10:25

Đã trả kết 

quả

175
H42.204-

260410-5345

NGUYỄN ĐỨC 

VƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

10/04/2026 

16:52:21

15/04/2026 

08:00:00

12/04/2026 

05:12:57

Đã trả kết 

quả



176
H42.204-

260410-5365

Nguyễn Đức 

Vượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

10/04/2026 

16:59:43

15/04/2026 

08:00:00

13/04/2026 

08:54:47

Đã trả kết 

quả

177
H42.204-

260410-5354

Nguyễn Đức 

Vượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
CT07

10/04/2026 

17:11:58

15/04/2026 

08:00:00

13/04/2026 

14:43:53

Đã trả kết 

quả

178
H42.204-

260410-5389
VŨ NGỌC VĨNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Bằng TN THCS

10/04/2026 

17:25:41

15/04/2026 

08:00:00

13/04/2026 

14:45:49

Đã trả kết 

quả

179
H42.204-

260413-1665

PHẠM VĂN 

CƯỜNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/04/2026 

10:11:01

15/04/2026 

09:10:59

13/04/2026 

17:06:02

Đã trả kết 

quả

180
H42.204-

260413-2610
ĐỖ VÂN ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực cân cước 

công dân

13/04/2026 

10:53:23

15/04/2026 

10:52:19

14/04/2026 

07:35:46

Đã trả kết 

quả

181
H42.204-

260413-2710

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

13/04/2026 

11:00:58

15/04/2026 

09:59:47

13/04/2026 

14:48:07

Đã trả kết 

quả

182
H42.204-

260413-2768

Nguyễn Thị 

Phượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

13/04/2026 

11:15:39

15/04/2026 

11:15:37

14/04/2026 

07:37:49

Đã trả kết 

quả

183
H42.204-

260413-4065

ĐỖ THỊ NGỌC 

ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực giấy cam 

kết bảo lãnh nhân sự

13/04/2026 

15:43:26

15/04/2026 

14:41:58

14/04/2026 

16:46:10

Đã trả kết 

quả

184
H42.204-

260413-4249
TRẦN VĂN HẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực giấy cam 

kết bảo lãnh nhân sự

13/04/2026 

15:46:33

15/04/2026 

14:45:03

14/04/2026 

16:48:14

Đã trả kết 

quả

185
H42.204-

260413-4312

Nguyễn Thị 

Phương Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/04/2026 

16:04:29

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

16:51:15

Đã trả kết 

quả

186
H42.204-

260413-5036
Lưu Thành Trung

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực bằng tốt 

nghiệp

13/04/2026 

16:08:44

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

07:42:51

Đã trả kết 

quả

187
H42.204-

260413-4550
Đồng Ngọc An

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực tờ khai 

đăng ký người phụ 

thuộc của cá nhân có 

thu nhập từ tiền lương, 

tiền công

13/04/2026 

16:10:32

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

17:01:01

Đã trả kết 

quả

188
H42.204-

260413-4960
Liêu Thị Sa Phôl

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực thẻ CCCD

13/04/2026 

16:11:29

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

07:40:11

Đã trả kết 

quả

189
H42.204-

260413-4332
TRẦN VĂN HẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/04/2026 

16:14:48

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

16:55:15

Đã trả kết 

quả

190
H42.204-

260413-4457

LIÊU THỊ SA 

PHÔL

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

13/04/2026 

16:15:40

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

16:58:08

Đã trả kết 

quả

191
H42.204-

260413-5555
Trần Hữu Trường

Trương Thị 

Vinh
sơ yếu lý lịch

13/04/2026 

16:57:47

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

17:03:42

Đã trả kết 

quả

192
H42.204-

260413-5691

NGUYỄN 

QUANG ĐIỆN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

14/04/2026 

08:38:27

16/04/2026 

08:00:00

14/04/2026 

17:06:24

Đã trả kết 

quả



193
H42.204-

260413-5727

Nguyễn Quang 

Điện

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký syll

14/04/2026 

10:41:56

16/04/2026 

09:41:54

14/04/2026 

17:11:11

Đã trả kết 

quả

194
H42.204-

260414-2445

LƯU HỒNG 

QUẢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực sơ yếu lý 

lịch xin việc làm

14/04/2026 

10:51:35

16/04/2026 

09:32:39

14/04/2026 

17:08:35

Đã trả kết 

quả

195
H42.204-

260414-2677

NGUYỄN THỊ 

THANH VY

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực quyết định, 

bhxh

14/04/2026 

10:57:54

16/04/2026 

10:54:26

14/04/2026 

17:13:14

Đã trả kết 

quả

196
H42.204-

260414-2205

TRẦN VĂN 

NHẬT  

Lê Trung 

Kiên

14/04/2026 

15:02:47

16/04/2026 

14:02:45

16/04/2026 

04:24:39

Đã trả kết 

quả

197
H42.204-

260414-3873
Hoàng Thị Nga

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

14/04/2026 

16:39:52

17/04/2026 

08:00:00

15/04/2026 

05:32:04

Đã trả kết 

quả

198
H42.204-

260414-3977
Hoàng Thị Nga

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Đơn xác 

nhận lao động có kinh 

nghiệm làm nông

14/04/2026 

16:43:42

17/04/2026 

08:00:00

15/04/2026 

05:34:49

Đã trả kết 

quả

199
H42.204-

260414-5354

NGUYỄN HUY 

LỘC

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

14/04/2026 

16:54:49

17/04/2026 

08:00:00

15/04/2026 

09:27:56

Đã trả kết 

quả

200
H42.204-

260414-4061
Hoàng Thị Nga

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực GCN 

QSDĐ

14/04/2026 

16:57:02

17/04/2026 

08:00:00

15/04/2026 

08:14:19

Đã trả kết 

quả

201
H42.204-

260414-4094
Hoàng Thị Nga

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

14/04/2026 

16:58:45

17/04/2026 

08:00:00

15/04/2026 

08:16:00

Đã trả kết 

quả

202
H42.204-

260415-0328
Đỗ Đình Tư

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

15/04/2026 

08:40:55

17/04/2026 

08:00:00

16/04/2026 

11:53:49

Đã trả kết 

quả

203
H42.204-

260415-0365
Đỗ Đình Tư

Trịnh Thị 

Thu Hà

Thẻ CC, thẻ CC Phạm 

Thị Thắm

15/04/2026 

08:54:16

17/04/2026 

08:47:20

15/04/2026 

11:51:25

Đã trả kết 

quả

204
H42.204-

260415-0885
ĐỖ CÔNG ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

15/04/2026 

09:16:06

17/04/2026 

08:15:14

15/04/2026 

14:01:50

Đã trả kết 

quả

205
H42.204-

260415-0963
Đỗ Công Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực 

15/04/2026 

09:19:56

17/04/2026 

08:17:56

15/04/2026 

14:04:36

Đã trả kết 

quả

206
H42.204-

260415-1108
Đỗ Công Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực thông tin

15/04/2026 

09:24:20

17/04/2026 

08:23:31

15/04/2026 

14:08:23

Đã trả kết 

quả

207
H42.204-

260415-1472
Đỗ Công Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
công chứng

15/04/2026 

09:48:35

17/04/2026 

08:47:51

15/04/2026 

14:06:39

Đã trả kết 

quả

208
H42.204-

260415-1853
Nguyễn Đức Toàn

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

15/04/2026 

10:01:21

17/04/2026 

09:01:00

16/04/2026 

12:02:28

Đã trả kết 

quả

209
H42.204-

260415-3031
Phạm Thị Vân

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

15/04/2026 

13:55:09

17/04/2026 

11:52:33

16/04/2026 

09:25:51

Đã trả kết 

quả

210
H42.204-

260415-3023

Nguyễn Thị Hà 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

15/04/2026 

13:58:54

17/04/2026 

11:58:12

16/04/2026 

09:23:43

Đã trả kết 

quả



211
H42.204-

260416-1655

NGUYỄN 

XUÂN LỊCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Sơ yếu lý lịch

16/04/2026 

10:13:48

20/04/2026 

09:13:47

17/04/2026 

07:15:30

Đã trả kết 

quả

212
H42.204-

260416-1622

NGUYỄN 

XUÂN LỊCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

16/04/2026 

10:19:49

20/04/2026 

10:19:48

17/04/2026 

05:02:28

Đã trả kết 

quả

213
H42.204-

260416-2373

NGUYỄN DUY 

THÁI  

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/04/2026 

11:00:35

20/04/2026 

10:00:34

20/04/2026 

09:00:05

Đã trả kết 

quả

214
H42.204-

260416-1861
Vũ Đỗ Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực cccd, bảng 

điểm, bằng tốt nghiệp

16/04/2026 

11:40:39

20/04/2026 

11:40:38

17/04/2026 

05:05:07

Đã trả kết 

quả

215
H42.204-

260416-1932
Vũ Đỗ Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ kí

16/04/2026 

11:45:23

20/04/2026 

10:45:22

17/04/2026 

07:21:19

Đã trả kết 

quả

216
H42.204-

260416-2433
Đỗ Thanh Tùng

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lý 

lịch

16/04/2026 

11:48:52

20/04/2026 

10:48:51

17/04/2026 

07:24:50

Đã trả kết 

quả

217
H42.204-

260416-2684
Lê Đức Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

Xác nhận đơn đăng ký 

xét tuyển Đại học

16/04/2026 

14:11:08

20/04/2026 

13:08:18

17/04/2026 

13:23:10

Đã trả kết 

quả

218
H42.204-

260416-3385
Vũ Hải Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà

Trích lục thay đổi hộ 

tịch Vũ Hải Hà

16/04/2026 

14:55:45

20/04/2026 

14:55:44

16/04/2026 

15:33:34

Đã trả kết 

quả

219
H42.204-

260416-2941
TẠ QUANG CẬN

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

16/04/2026 

14:55:47

20/04/2026 

14:55:32

17/04/2026 

05:07:46

Đã trả kết 

quả

220
H42.204-

260416-4221

NGUYỄN PHÚ 

QUÂN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/04/2026 

16:16:02

21/04/2026 

08:00:00

20/04/2026 

09:09:31

Đã trả kết 

quả

221
H42.204-

260416-3518
Đoàn Huy Sớm

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

16/04/2026 

16:20:38

21/04/2026 

08:00:00

17/04/2026 

09:23:47

Đã trả kết 

quả

222
H42.204-

260416-3580
Đoàn Huy Sớm

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/04/2026 

16:21:47

21/04/2026 

08:00:00

17/04/2026 

10:26:56

Đã trả kết 

quả

223
H42.204-

260416-3920

NGUYỄN VĂN 

TỈNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

16/04/2026 

16:26:48

21/04/2026 

08:00:00

17/04/2026 

10:19:04

Đã trả kết 

quả

224
H42.204-

260416-3937
Trần mạnh hà

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/04/2026 

16:36:51

21/04/2026 

08:00:00

17/04/2026 

13:40:46

Đã trả kết 

quả

225
H42.204-

260416-4107

VĂN THỊ YẾN 

LINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/04/2026 

16:41:23

21/04/2026 

08:00:00

20/04/2026 

09:05:21

Đã trả kết 

quả

226
H42.204-

260415-2264
Nguyễn Văn Hậu

Trương Thị 

Vinh

16/04/2026 

16:59:36

13/05/2026 

08:00:00

12/05/2026 

17:12:03

Đã trả kết 

quả

227
H42.204-

260416-4136
Trịnh Thị Oanh

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy Uỷ quyền

16/04/2026 

17:29:06

21/04/2026 

08:00:00

17/04/2026 

13:43:00

Đã trả kết 

quả

228
H42.204-

260416-4368
Đặng Thị Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

16/04/2026 

17:32:28

21/04/2026 

08:00:00

17/04/2026 

16:25:40

Đã trả kết 

quả



229
H42.204-

260417-0907

TRIỆU MINH 

TUẤN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/04/2026 

09:25:48

21/04/2026 

08:25:47

20/04/2026 

09:12:23

Đã trả kết 

quả

230
H42.204-

260417-1122

TRẦN VIẾT 

ĐOÀN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chứ ký

17/04/2026 

09:30:05

21/04/2026 

08:28:09

17/04/2026 

13:48:43

Đã trả kết 

quả

231
H42.204-

260417-1133
Đoàn Huy Sớm

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/04/2026 

10:11:53

21/04/2026 

09:11:52

17/04/2026 

13:56:41

Đã trả kết 

quả

232
H42.204-

260417-1884
Trịnh Quang Khôi

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

17/04/2026 

10:28:42

21/04/2026 

09:28:36

17/04/2026 

14:13:16

Đã trả kết 

quả

233
H42.204-

260417-1898

Đặng Thị Thanh 

Hoa

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

17/04/2026 

10:31:45

21/04/2026 

09:31:44

17/04/2026 

16:59:17

Đã trả kết 

quả

234
H42.204-

260417-2448

NGUYỄN VĂN 

TUYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ kí 

17/04/2026 

11:16:22

21/04/2026 

10:16:21

17/04/2026 

17:01:05

Đã trả kết 

quả

235
H42.204-

260417-2552

Nguyễn Văn 

Tuyên

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giấy khai sinh Nguyễn 

Gia Huy

17/04/2026 

11:20:16

21/04/2026 

11:20:15

17/04/2026 

17:03:17

Đã trả kết 

quả

236
H42.204-

260417-2614

Nguyễn Văn 

Tuyên

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS Nguyễn văn Long

17/04/2026 

11:22:18

21/04/2026 

11:22:18

17/04/2026 

17:06:08

Đã trả kết 

quả

237
H42.204-

260417-2823

Nguyễn Văn 

Tuyên

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

17/04/2026 

11:42:05

21/04/2026 

11:42:04

17/04/2026 

17:03:39

Đã trả kết 

quả

238
H42.204-

260417-4689

NGUYỄN THỊ 

LIỄU

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận 17/04/2026 

16:56:09

22/04/2026 

08:00:00

20/04/2026 

14:24:56

Đã trả kết 

quả

239
H42.204-

260420-0248

NGUYỄN 

XUÂN ĐẠI

Trịnh Thị 

Thu Hà

Trích lục khai tử Đỗ 

Thị Thông

20/04/2026 

08:57:35

22/04/2026 

08:55:51

20/04/2026 

16:16:40

Đã trả kết 

quả

240
H42.204-

260420-2318
Nguyễn Văn Bình

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

20/04/2026 

10:57:00

22/04/2026 

09:56:59

20/04/2026 

17:17:25

Đã trả kết 

quả

241
H42.204-

260420-3829
Trịnh Huy Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

20/04/2026 

16:08:21

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:08:07

Đã trả kết 

quả

242
H42.204-

260420-4376

TRƯƠNG VĂN 

LÃM  

Trịnh Thị 

Thu Hà

20/04/2026 

16:13:55

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

17:25:01

Đã trả kết 

quả

243
H42.204-

260420-5165
Nguyễn Duy Thái

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực Giấy 

chứng sinh

20/04/2026 

16:24:39

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

10:13:02

Đã trả kết 

quả

244
H42.204-

260420-4641
Đỗ Duy Hoàng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

20/04/2026 

16:25:19

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:11:13

Đã trả kết 

quả

245
H42.204-

260420-4142

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

20/04/2026 

16:26:25

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:10:00

Đã trả kết 

quả

246
H42.204-

260420-5158
CAO THỊ THƠM

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực CCCD

20/04/2026 

16:28:12

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:02:11

Đã trả kết 

quả



247
H42.204-

260420-5089

NGUYỄN THẾ 

MÙI

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực CCCD

20/04/2026 

16:30:05

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:00:01

Đã trả kết 

quả

248
H42.204-

260420-4998
Nguyễn Trọng Hải

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực CCCD

20/04/2026 

16:31:45

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:58:59

Đã trả kết 

quả

249
H42.204-

260420-4895

Nguyễn Thị 

Huyền

Lê Trung 

Kiên

20/04/2026 

16:33:48

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

15:22:44

Đã trả kết 

quả

250
H42.204-

260420-4882
Trịnh Huy Minh

Lê Trung 

Kiên
Bằng Tn Trung cấp

20/04/2026 

16:36:28

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

10:08:44

Đã trả kết 

quả

251
H42.204-

260420-4306

TRỊNH VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

20/04/2026 

16:39:38

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:41:25

Đã trả kết 

quả

252
H42.204-

260420-5626
Đỗ Thị Khánh

Lê Trung 

Kiên

chứng thực chữ ký 20/04/2026 

16:39:49

23/04/2026 

08:00:00

22/04/2026 

13:28:53

Đã trả kết 

quả

253
H42.204-

260420-4853
Trịnh Huy Minh

Lê Trung 

Kiên

Bằng TNTHCS, Bằng 

TN THPT

20/04/2026 

16:42:34

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

10:04:51

Đã trả kết 

quả

254
H42.204-

260420-4468

NGUYỄN VĂN 

ĐỈNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

20/04/2026 

16:51:28

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:44:12

Đã trả kết 

quả

255
H42.204-

260420-4493

DƯƠNG THỊ 

HẰNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD, CC điện tử

20/04/2026 

16:55:03

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:46:55

Đã trả kết 

quả

256
H42.204-

260420-4578

TRỊNH VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
CC điện tử

20/04/2026 

16:59:05

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:49:37

Đã trả kết 

quả

257
H42.204-

260420-4667
Trịnh Huy Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD, CC điện tử

20/04/2026 

17:01:53

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:55:22

Đã trả kết 

quả

258
H42.204-

260420-4746
Trịnh Huy Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà

GCN kết quả thi TN; 

Bảng tổng hợp KQ thi 

TN; Học bạ

20/04/2026 

17:04:44

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:56:49

Đã trả kết 

quả

259
H42.204-

260420-5734

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực CCCD

20/04/2026 

17:07:17

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:16:21

Đã trả kết 

quả

260
H42.204-

260420-4756

NGUYỄN 

ĐĂNG TUYỂN

Trịnh Thị 

Thu Hà

CHỨNG THỰC CHỮ 

KÝ SƠ YẾU LL

20/04/2026 

17:07:44

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:14:01

Đã trả kết 

quả

261
H42.204-

260420-5696
Đỗ Thị Khánh

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực CCCD

20/04/2026 

17:09:11

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

14:12:22

Đã trả kết 

quả

262
H42.204-

260420-4783
Trịnh Huy Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng chỉ UDCNTT

20/04/2026 

17:10:07

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

10:01:33

Đã trả kết 

quả

263
H42.204-

260420-5674

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Lê Trung 

Kiên

20/04/2026 

17:11:52

23/04/2026 

08:00:00

22/04/2026 

13:31:20

Đã trả kết 

quả

264
H42.204-

260420-4785

Nguyễn Thị 

Huyền

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Giấy ks

20/04/2026 

17:12:30

23/04/2026 

08:00:00

21/04/2026 

13:58:00

Đã trả kết 

quả



265
H42.204-

260420-5884
Vũ Thị Tính

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

20/04/2026 

17:15:40

23/04/2026 

08:00:00

22/04/2026 

13:33:31

Đã trả kết 

quả

266
H42.204-

260421-0337
ĐỖ DUY CỐM

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực syll

21/04/2026 

08:37:28

23/04/2026 

08:00:00

22/04/2026 

13:35:44

Đã trả kết 

quả

267
H42.204-

260421-0625

Lưu Thị Thanh 

Thủy

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực 

21/04/2026 

09:29:53

23/04/2026 

08:27:43

22/04/2026 

13:38:10

Đã trả kết 

quả

268
H42.204-

260421-0376
Đinh Thị Huệ

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ kí

21/04/2026 

09:39:17

23/04/2026 

08:00:00

04/05/2026 

10:34:40

Đã trả kết 

quả

269
H42.204-

260421-1896
NGÔ THỊ LIÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực CT07

21/04/2026 

10:10:12

23/04/2026 

10:09:13

22/04/2026 

13:41:12

Đã trả kết 

quả

270
H42.204-

260421-3650
Trịnh Huy Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Quyết định xuất ngũ

21/04/2026 

13:56:50

23/04/2026 

13:56:49

22/04/2026 

13:47:00

Đã trả kết 

quả

271
H42.204-

260421-3672
Trịnh Huy Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy CNQSD đất

21/04/2026 

14:00:38

23/04/2026 

14:00:38

22/04/2026 

13:51:45

Đã trả kết 

quả

272
H42.204-

260421-3455
ĐỖ ĐÌNH QUÂN  

Lê Trung 

Kiên

21/04/2026 

14:08:03

23/04/2026 

13:05:51

23/04/2026 

05:21:34

Đã trả kết 

quả

273
H42.204-

260421-4809

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà

Công chứng căn cước 

công dân

21/04/2026 

15:32:51

24/04/2026 

08:00:00

22/04/2026 

13:55:37

Đã trả kết 

quả

274
H42.204-

260421-5642

ĐẶNG XUÂN 

TUYÊN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

21/04/2026 

17:07:31

24/04/2026 

08:00:00

23/04/2026 

05:29:01

Đã trả kết 

quả

275
H42.204-

260421-5560

Nguyễn Thị Thu 

Hương

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

21/04/2026 

17:15:38

24/04/2026 

08:00:00

23/04/2026 

05:24:38

Đã trả kết 

quả

276
H42.204-

260422-4651
Đoàn Quốc Hảo

Trương Thị 

Vinh
chứng thực chữ ký

22/04/2026 

16:53:29

28/04/2026 

08:00:00

23/04/2026 

08:29:25

Đã trả kết 

quả

277
H42.204-

260422-2529

NGUYỄN NGỌC 

HẢI

Trương Thị 

Vinh
sơ yếu lý lịch

22/04/2026 

17:04:44

28/04/2026 

08:00:00

23/04/2026 

09:48:31

Đã trả kết 

quả

278
H42.204-

260422-3324

NGUYỄN HUY 

HOÀNH

Trương Thị 

Vinh
chứng thực chữ ký 

22/04/2026 

17:10:52

28/04/2026 

08:00:00

23/04/2026 

09:49:44

Đã trả kết 

quả

279
H42.204-

260422-3539
ĐOÀN THỊ HÒA

Trương Thị 

Vinh

22/04/2026 

17:13:11

28/04/2026 

08:00:00

23/04/2026 

10:48:28

Đã trả kết 

quả

280
H42.204-

260423-1237

NGUYỄN THỊ 

THÚY

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

23/04/2026 

09:37:27

28/04/2026 

08:25:47

28/04/2026 

10:53:14

Đã trả kết 

quả

281
H42.204-

260423-5279

NGUYỄN VĂN 

NAM

Trương Thị 

Vinh

chuyển mục đích sử 

dụng đất

23/04/2026 

14:35:07

19/05/2026 

14:31:20

18/05/2026 

10:52:06

Đã trả kết 

quả

282
H42.204-

260423-4917
Vũ Minh Ánh

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/04/2026 

17:11:38

29/04/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:23:03

Đã trả kết 

quả
không



283
H42.204-

260423-5353
ĐỖ DUY CHÍ

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/04/2026 

17:17:46

29/04/2026 

08:00:00

25/04/2026 

05:27:28

Đã trả kết 

quả
không

284
H42.204-

260423-5439
ĐỖ DUY CHÍ

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/04/2026 

17:19:18

29/04/2026 

08:00:00

25/04/2026 

05:29:21

Đã trả kết 

quả

285
H42.204-

260423-5533
ĐỖ DUY CHÍ

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/04/2026 

17:21:59

29/04/2026 

08:00:00

25/04/2026 

05:30:37

Đã trả kết 

quả
không

286
H42.204-

260423-6298
Hoàng Thanh Huy

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/04/2026 

17:23:55

29/04/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:24:57

Đã trả kết 

quả

287
H42.204-

260423-6503

TRẦN THỊ 

TƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy uỷ quyền

23/04/2026 

17:28:34

29/04/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:27:24

Đã trả kết 

quả

288
H42.204-

260423-6543

Nguyễn Đức 

Trung

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/04/2026 

17:39:47

29/04/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:29:52

Đã trả kết 

quả

chứng 

thực 

giấy tờ

289
H42.204-

260423-6679

ĐỖ QUANG 

ĐÔNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy uỷ quyền

23/04/2026 

17:51:26

29/04/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:32:31

Đã trả kết 

quả

290
H42.204-

260423-7000

NGUYỄN HUY 

TOÀN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

23/04/2026 

17:53:58

29/04/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:36:21

Đã trả kết 

quả

291
H42.204-

260423-7311
Hoàng Thị Mến

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

23/04/2026 

17:55:43

29/04/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:38:16

Đã trả kết 

quả

292
H42.204-

260423-7239

NGUYỄN HUY 

TOÀN

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ Căn cước

23/04/2026 

17:57:41

29/04/2026 

08:00:00

25/04/2026 

05:32:44

Đã trả kết 

quả

293
H42.204-

260424-2062
Đỗ Quỳnh Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng  thực chữ kí

24/04/2026 

11:25:05

29/04/2026 

10:23:14

28/04/2026 

11:40:22

Đã trả kết 

quả

294
H42.204-

260424-2875
ĐỖ THỊ DỊU

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, 

Giấy KS

24/04/2026 

11:30:37

29/04/2026 

11:29:29

25/04/2026 

21:18:25

Đã trả kết 

quả

295
H42.204-

260424-4779

MOONG THỊ 

VAN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

24/04/2026 

16:34:49

04/05/2026 

08:00:00

28/04/2026 

11:42:13

Đã trả kết 

quả

296
H42.204-

260424-4827

MOONG THỊ 

VAN

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

24/04/2026 

16:38:52

04/05/2026 

08:00:00

25/04/2026 

21:21:37

Đã trả kết 

quả

297
H42.204-

260424-5883
TRẦN THỊ BÍCH

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/04/2026 

16:40:45

04/05/2026 

08:00:00

27/04/2026 

14:27:55

Đã trả kết 

quả

298
H42.204-

260424-5948
TRẦN THỊ BÍCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực

24/04/2026 

16:44:16

04/05/2026 

08:00:00

25/04/2026 

21:24:37

Đã trả kết 

quả

299
H42.204-

260424-6006
TRẦN THỊ BÍCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực

24/04/2026 

16:46:01

04/05/2026 

08:00:00

27/04/2026 

14:30:37

Đã trả kết 

quả

300
H42.204-

260424-6061
TRẦN THỊ BÍCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực

24/04/2026 

16:48:06

04/05/2026 

08:00:00

25/04/2026 

21:26:58

Đã trả kết 

quả



301
H42.204-

260424-5074

ĐẶNG VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

24/04/2026 

16:51:30

04/05/2026 

08:00:00

28/04/2026 

13:32:51

Đã trả kết 

quả

302
H42.204-

260424-5511
TRẦN THỊ BÍCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

24/04/2026 

16:54:41

04/05/2026 

08:00:00

28/04/2026 

13:35:12

Đã trả kết 

quả

303
H42.204-

260424-6648

PHẠM XUÂN 

GIAO

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

24/04/2026 

16:56:59

04/05/2026 

08:00:00

28/04/2026 

13:39:23

Đã trả kết 

quả

304
H42.204-

260428-2346
Vũ Hồng Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

28/04/2026 

09:59:12

04/05/2026 

09:55:29

28/04/2026 

13:43:26

Đã trả kết 

quả

305
H42.204-

260428-1781

HOÀNG 

THANH SANG

Trịnh Thị 

Thu Hà
biên bản Uỷ quyền

28/04/2026 

10:45:23

04/05/2026 

09:43:10

29/04/2026 

07:40:03

Đã trả kết 

quả

306
H42.204-

260428-1879

ĐÀO THỊ 

QUỲNH ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Xin dấu bản sao

28/04/2026 

11:09:51

04/05/2026 

11:07:45

28/04/2026 

15:45:36

Đã trả kết 

quả

307
H42.204-

260428-2737
PHẠM THỊ TƯƠI

Trịnh Thị 

Thu Hà

28/04/2026 

11:10:02

04/05/2026 

09:05:14

28/04/2026 

15:38:48

Đã trả kết 

quả

308
H42.204-

260428-2178

PHẠM VĂN 

HƯNG

Lê Trung 

Kiên

chứng thực chữ kí giấy 

tờ

28/04/2026 

11:13:58

04/05/2026 

10:12:26

29/04/2026 

07:42:24

Đã trả kết 

quả

309
H42.204-

260428-3929

Nguyễn Thị 

Khánh Ly

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

28/04/2026 

11:14:52

04/05/2026 

10:12:41

28/04/2026 

15:43:51

Đã trả kết 

quả

310
H42.204-

260428-2194
Vũ Hồng Quân

Lê Trung 

Kiên

chung thực chữ ký 

trong syll

28/04/2026 

11:17:30

04/05/2026 

10:15:48

28/04/2026 

15:35:02

Đã trả kết 

quả

311
H42.204-

260428-3803

Nguyễn Thị 

Khánh Ly

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thức cccd, bằng 

tốt nghiệp trung học 

phổ thông, giấy khai 

sinh

28/04/2026 

11:19:59

04/05/2026 

11:18:18

28/04/2026 

15:50:08

Đã trả kết 

quả

312
H42.204-

260428-2287
Đỗ Thị Phương

Lê Trung 

Kiên

28/04/2026 

11:20:40

04/05/2026 

10:18:39

28/04/2026 

15:39:01

Đã trả kết 

quả

313
H42.204-

260428-3666
Trần Văn Kha

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

28/04/2026 

11:22:12

04/05/2026 

10:20:53

28/04/2026 

15:41:50

Đã trả kết 

quả

314
H42.204-

260428-2589
ĐỖ ĐÌNH NHA

Lê Trung 

Kiên
sơ yếu lý lịch

28/04/2026 

11:27:38

04/05/2026 

10:26:04

28/04/2026 

16:17:48

Đã trả kết 

quả

315
H42.204-

260428-3208

HOÀNG 

THANH SANG

Trịnh Thị 

Thu Hà

thẻ CCCD Hoàng văn 

Thu

28/04/2026 

11:34:22

04/05/2026 

11:33:02

28/04/2026 

16:14:34

Đã trả kết 

quả

316
H42.204-

260428-3139

HOÀNG 

THANH SANG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CC

28/04/2026 

11:41:35

04/05/2026 

11:39:48

28/04/2026 

16:17:07

Đã trả kết 

quả

317
H42.204-

260428-2609

PHẠM VĂN 

HƯNG

Lê Trung 

Kiên

28/04/2026 

13:37:02

04/05/2026 

13:33:18

28/04/2026 

16:23:41

Đã trả kết 

quả

318
H42.204-

260428-2523
PHẠM THỊ TƯƠI

Lê Trung 

Kiên

28/04/2026 

13:39:24

04/05/2026 

11:37:40

29/04/2026 

07:45:55

Đã trả kết 

quả



319
H42.204-

260428-2263

TRẦN VĂN 

HIẾU

Trương Thị 

Vinh

chuyển mục đích quyền 

sử dụng đất

28/04/2026 

13:57:17

21/05/2026 

13:52:52

21/05/2026 

13:49:54

Đã trả kết 

quả

320
H42.204-

260428-3668

NGUYỄN 

THANH DƯƠNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

28/04/2026 

14:05:03

04/05/2026 

11:58:35

04/05/2026 

08:12:08

Đã trả kết 

quả

321
H42.204-

260428-3905

ĐỖ DUY 

PHƯƠNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

28/04/2026 

14:22:01

04/05/2026 

13:18:54

04/05/2026 

08:14:40

Đã trả kết 

quả

322
H42.204-

260428-6617

NGUYỄN THU 

HẰNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực

28/04/2026 

15:29:23

05/05/2026 

08:00:00

29/04/2026 

05:40:52

Đã trả kết 

quả

323
H42.204-

260424-9131

ĐẶNG THỊ 

HẠNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

28/04/2026 

16:17:15

05/05/2026 

08:00:00

04/05/2026 

08:35:49

Đã trả kết 

quả

324
H42.204-

260428-10566

TRẦN XUÂN 

ĐÌNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

29/04/2026 

08:10:04

05/05/2026 

08:00:00

04/05/2026 

08:25:09

Đã trả kết 

quả

325
H42.204-

260429-0840

ĐÀO THỊ 

LƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy uỷ quyền

29/04/2026 

08:49:04

05/05/2026 

08:00:00

29/04/2026 

15:42:18

Đã trả kết 

quả

326
H42.204-

260429-1920
CHU ĐÌNH HIỆP  

Trịnh Thị 

Thu Hà

29/04/2026 

09:33:00

05/05/2026 

08:32:01

04/05/2026 

08:39:32

Đã trả kết 

quả

327
H42.204-

260428-10488

ĐẶNG THỊ 

HẠNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

29/04/2026 

09:58:26

05/05/2026 

08:57:35

04/05/2026 

08:46:32

Đã trả kết 

quả

328
H42.204-

260429-3608

PHẠM VĂN 

HẬU  

Trịnh Thị 

Thu Hà

29/04/2026 

11:31:34

05/05/2026 

10:29:57

04/05/2026 

09:00:07

Đã trả kết 

quả

329
H42.204-

260428-6331
TRẦN THỊ ƯỚC

Trương Thị 

Vinh

chuyển mục đích sử 

dụng đất

29/04/2026 

11:31:55

22/05/2026 

11:28:31

22/05/2026 

11:22:29

Đã trả kết 

quả

330
H42.204-

260429-4863
Trần Danh Tuyên

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy xác nhận

29/04/2026 

14:27:41

05/05/2026 

13:25:59

29/04/2026 

16:38:38

Đã trả kết 

quả

331
H42.204-

260429-3921

PHẠM VĂN 

HẬU

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực

29/04/2026 

14:30:06

05/05/2026 

14:28:42

29/04/2026 

16:29:09

Đã trả kết 

quả

332
H42.204-

260429-3677
Phạm Thị Nga

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký

29/04/2026 

14:40:20

05/05/2026 

13:30:31

29/04/2026 

16:41:50

Đã trả kết 

quả

333
H42.204-

260429-6375

TRẦN XUÂN 

ĐÌNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực GKS Trần 

Quỳnh Anh

29/04/2026 

15:29:31

06/05/2026 

08:00:00

29/04/2026 

16:31:50

Đã trả kết 

quả

334
H42.204-

260429-7128

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG LINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

29/04/2026 

17:02:45

06/05/2026 

08:00:00

04/05/2026 

09:22:46

Đã trả kết 

quả

335
H42.204-

260429-7145

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG LINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Bằng TNTHPT

29/04/2026 

17:03:48

06/05/2026 

08:00:00

04/05/2026 

09:29:41

Đã trả kết 

quả

336
H42.204-

260429-7158

Phạm Thị Thu 

Huyền

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng TNTHPT

29/04/2026 

17:04:59

06/05/2026 

08:00:00

04/05/2026 

09:13:42

Đã trả kết 

quả



337
H42.204-

260429-7122

Phạm Thị Thu 

Huyền

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

29/04/2026 

17:06:12

06/05/2026 

08:00:00

04/05/2026 

09:06:14

Đã trả kết 

quả



THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(Từ ngày 01 tháng 04 năm 2026 đến ngày 30 tháng 04 năm 2026)


